
STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1400017  Trần Thị Ngọc Hoanh  09/12/94  CA14X5A1  N  2.88  140  Khá  Phát triển nông thôn   

 2 B1508759  Tăng Phát Đạt  24/02/97  CA15X5A2  3.00  141  Khá  Phát triển nông thôn   

 3 B1508788  Hồ Thị Huỳnh Như  09/09/97  CA15X5A2  N  3.04  146  Khá  Phát triển nông thôn   

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1400198  Phạm Thị Bé Hương  29/11/96  DA1466A1  N  2.74  145  Khá  Công nghệ sinh học   

 2 B1400333  Phạm Lê Tấn Lộc  13/05/96  DA1466A2  2.77  140  Khá  Công nghệ sinh học   

 3 B1504450  Trần Khôl  10/04/95  DA1566A2  3.18  141  Khá  Công nghệ sinh học   

 1 B1400400  Huỳnh Thị Ngọc Tuyết  07/09/96  DA1466T1  N  3.48  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)   

 2 B1401614  Nguyễn Ngọc Phương Thy  18/09/96  DA1466T1  N  3.54  161  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)   

 3 B1406597  Đinh Ngọc Bảo Ngân  08/03/96  DA1466T1  N  3.23  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)   

 4 B1409559  Nguyễn Thị Kiều Anh  23/02/96  DA1466T1  N  3.81  164  Xuất sắc  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)   

 5 B1411207  Vũ Trung Hiếu  24/05/96  DA1466T1  3.10  161  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)   

 1 B1505633  Nguyễn Minh Vũ  28/02/90  DA15Y3A1  3.66  144  Xuất sắc  Sinh học  Vi sinh vật học

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1412985  Lâm Khánh Ngọc  01/12/96  DI1495A2  N  3.12  155  Khá  Hệ thống thông tin   

 1 B1304748  Lê Lâm Triều Vỉ  23/03/95  DI1396A1  3.16  140  Khá  Kỹ thuật phần mềm   

 2 B1400778  Dương Thành Oai  15/02/96  DI1496A2  3.27  155  Giỏi  Kỹ thuật phần mềm   

 1 B1401055  Phan Tân Khoa  21/10/96  DI14V7A2  2.90  155  Khá  Công nghệ thông tin   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp - Đợt: BS1

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________

Học Kỳ 1 - Năm Học 2018-2019

 Khoa: Viện NC&PT Công nghệ Sinh học

 Ngành học: Công nghệ sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Khoa: Viện NCPT Đồng bằng SCL

 Ngành học: Phát triển nông thôn ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 3 sinh viên

 Khoa: K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông

 Ngành học: Hệ thống thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kỹ thuật phần mềm ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Vi sinh vật học

Tổng số danh sách: 9 sinh viên

 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Tin học Ứng dụng



 1 B1400974  Nguyễn Thị Bích Ngọc  19/04/96  KH14Y1A1  N  3.14  157  Khá  Công nghệ thông tin  Tin học Ứng dụng

 2 C1500090  Dương Thị Thùy Dương  30/07/93  DI15Y1A1  N  2.34  155  Trung bình  Công nghệ thông tin  Tin học Ứng dụng

 1 B1400553  Trần Thị Thảo Em  04/10/96  DI14Y9A1  N  3.01  159  Khá  Truyền thông và mạng máy tính   

 2 B1400609  Dương Quốc Việt  27/05/96  DI14Y9A1  2.53  165  Khá  Truyền thông và mạng máy tính   

 3 B1400643  Trần Kim Ngân  01/04/96  DI14Y9A2  N  2.69  163  Khá  Truyền thông và mạng máy tính   

 1 B1310419  Đoàn Vũ Luân  23/02/95  DI13Z6A2  2.78  141  Khá  Khoa học máy tính   

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1308175  Trần Ngọc Minh Thảo  28/06/95  XH13V1A9  N  3.07  144  Khá  Ngôn ngữ Anh     SS

 2 B1409742  Trần Thị Hiền  24/09/96  XH14V1A1  N  3.18  140  Khá  Ngôn ngữ Anh   

 3 B1409755  Bùi Nguyễn Khánh Nghi  23/07/96  XH14V1A1  3.62  143  Xuất sắc  Ngôn ngữ Anh   

 1 B1409863  Nguyễn Văn Tài  20/09/95  XH14Z8A1  3.57  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh  Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1510318  Bùi Ký Thúy Huỳnh  27/10/97  HG1523A1  N  2.63  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp   

 2 B1510328  Trần Trọng Nhân  19/10/97  HG1523A1  2.76  141  Khá  Kinh tế nông nghiệp   

 3 B1510329  Bùi Thị Thảo Nhi  31/01/97  HG1523A1  N  2.82  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp   

 1 B1410621  Nguyễn Hưng Điền  29/05/96  HG1462A2  2.82  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 1 B1510447  Lê Hồng Luyến  13/04/94  HG1563A2  N  2.67  141  Khá  Luật  Luật hành chính

 2 B1510469  Nguyễn Văn Út  16/10/97  HG1563A2  2.79  140  Khá  Luật  Luật hành chính

 1 B1510582  Quách Thúy Quyền  28/03/97  HG15U6A1  N  2.97  141  Khá  Khuyến nông   

 1 B1510155  Nguyễn Lâm Thảo Lan  26/11/97  HG15V2A1  N  2.75  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp

 2 B1510186  Nguyễn Hoàng Anh Đạt  15/03/96  HG15V2A2  2.78  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp

 3 B1510210  Huỳnh Trương Minh Quang  26/11/97  HG15V2A2  2.53  147  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp

 4 B1510220  Hồ Quốc Việt  14/10/97  HG15V2A2  2.93  142  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp

 Ngành học: Truyền thông và mạng máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Khoa học máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 10 sinh viên

 Khoa: Khoa Phát triển Nông thôn

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Khoa: Khoa Ngoại ngữ

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh

Tổng số danh sách: 4 sinh viên

 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Luật hành chính

 Ngành học: Khuyến nông ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp

 Ngành học: Phát triển nông thôn ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Khuyến nông



 1 B1410900  Võ Mộng Tuyền  25/03/95  HG14V3A1  2.49  142  Trung bình  Phát triển nông thôn  Khuyến nông

 1 B1410564  Bùi Công Đạt  03/11/96  HG14V7A1  3.19  155  Khá  Công nghệ thông tin   

 2 B1412519  Lê Trí Thành  30/12/96  HG14V7A2  3.44  155  Giỏi  Công nghệ thông tin   

 3 B1412524  Cao Thanh Thi  26/08/96  HG14V7A1  3.82  155  Xuất sắc  Công nghệ thông tin   

 4 B1412555  Lê Quốc Vinh  10/09/96  HG14V7A2  3.11  155  Khá  Công nghệ thông tin   

 1 B1510966  Trần Thị Thúy An  05/06/97  HG15W8A1  N  3.24  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1505670  Đào Thị Bé Nguyên  07/10/97  KH1594A1  N  2.72  140  Khá  Sinh học   

 1 B1401697  Lương Nguyễn Tường Minh  08/10/96  KH14U1A1  2.35  141  Trung bình  Vật lý kỹ thuật   

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1402569  Phan Thị Ngọc Hân  06/12/96  KT1421A2  N  2.91  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng   

 1 B1402001  Phạm Thị Thương  04/06/95  KT1422A2  N  2.69  144  Khá  Quản trị kinh doanh   

 2 B1402009  Trần Hữu Trí  14/10/96  KT1422A2  2.87  158  Khá  Quản trị kinh doanh   

 3 B1502275  Nguyễn Thị Tuyết Nhi  07/12/97  KT1522A1  N  2.90  144  Khá  Quản trị kinh doanh   

 4 B1502307  Trần Ngọc Thuý  28/12/97  KT1522A1  N  2.86  140  Khá  Quản trị kinh doanh   

 1 B1502494  Võ Tuyết Lan  14/07/97  KT1523A1  N  2.58  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp   

 1 B1208772  Nguyễn Quang Khải  05/12/94  KT1245A9  2.73  131  Khá  Marketing     SS

 2 B1503796  Nguyễn Thị Ngọc Phượng  15/02/97  KT1545A1  N  2.94  140  Khá  Marketing   

 3 B1503805  Trần Thị Phương Thảo  10/04/96  KT1545A1  N  2.98  140  Khá  Marketing   

 4 B1503808  Trần Hữu Thời  03/03/97  KT1545A1  3.06  140  Khá  Marketing   

 5 B1503820  La Quốc Trí  06/11/97  KT1545A1  3.15  147  Khá  Marketing   

 1 B1403195  Ngô Trọng Nhân  23/01/96  KT1490A1  2.29  143  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên   

 2 B1412234  Phan Thị Cẩm Hằng  04/06/96  KT1490A2  N  3.16  145  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên   

 3 B1505476  Nguyễn Quỳnh Vân Anh  20/05/97  KT1590A1  N  2.97  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên   

 1 B1402958  Phạm Hồng Diễm Phượng  25/12/95  KT14V5A2  N  2.44  141  Trung bình  Kiểm toán   

 1 B1507580  Lại Thị Phúc Linh  20/12/97  KT15W1A1  N  2.79  142  Khá  Kinh tế   

 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch

Tổng số danh sách: 17 sinh viên

 Khoa: Khoa Kinh tế

 Ngành học: Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Khoa: Khoa Khoa học Tự nhiên

 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Vật lý kỹ thuật ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 2 sinh viên

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Marketing ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kiểm toán ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kinh tế ( Hệ Đại học - Chính quy)



 2 B1507618  Huỳnh Ngọc Chương  05/02/97  KT15W1A2  N  2.36  145  Trung bình  Kinh tế   

 3 B1507629  Nguyễn Hoàng Khang  09/09/97  KT15W1A2  2.86  144  Khá  Kinh tế   

 1 B1507756  Nguyễn Tường Nhi  24/11/97  KT15W2A2  N  2.71  148  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   

 2 B1507772  Huỳnh Văn Thành  18/08/96  KT15W2A2  3.47  148  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   

 1 B1302542  La Diễm My  11/11/94  KT13W3A1  N  2.51  122  Khá  Kinh doanh thương mại   

 2 B1507801  Nguyễn Thị Cẩm Hường  17/12/97  KT15W3A1  N  3.19  140  Khá  Kinh doanh thương mại   

 3 B1507803  Nguyễn Ngọc Phương Lan  23/09/97  KT15W3A1  N  3.04  144  Khá  Kinh doanh thương mại   

 4 B1507815  Lữ Thiên Quy  22/11/97  KT15W3A1  2.69  142  Khá  Kinh doanh thương mại   

 5 B1507826  Dương Thị Thúy Trinh  04/02/97  KT15W3A1  N  3.26  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại   

 6 B1507829  Nguyễn Thị Phương Anh  16/08/97  KT15W3A2  N  3.33  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại   

 1 B1201386  Nguyễn Việt Xuân Nhi  02/02/94  KT12W4A9  N  2.35  128  Trung bình  Kinh doanh quốc tế     SS

 2 B1208744  Nguyễn Lê Yên Vũ  15/09/92  KT12W4A9  3.01  130  Khá  Kinh doanh quốc tế     SS

 3 B1308803  Phạm Hoàng Tiến  18/02/95  KT13W4A9  3.14  142  Khá  Kinh doanh quốc tế     SS

 4 B1402275  Dương Tuyết Nhi  07/08/96  KT14W4A1  N  3.07  147  Khá  Kinh doanh quốc tế   

 5 B1507945  Nguyễn Thị Như Hảo  24/05/97  KT15W4A2  N  2.78  147  Khá  Kinh doanh quốc tế   

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1500303  Huỳnh Thị Quyền  00/00/96  LK1563A1  N  2.67  140  Khá  Luật  Luật hành chính

 1 B1308809  Nguyễn Diểm Trinh  09/09/95  LK1364A9  N  2.84  146  Khá  Luật  Luật thương mại  SS

 2 S1500037  Vỏ Kim Nhi  09/01/91  LK1564A1  N  3.34  140  Giỏi  Luật  Luật thương mại

 1 B1500310  Vương Bình Suổnl  14/11/96  LK1565A3  3.26  146  Giỏi  Luật  Luật tư pháp

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1404719  Nguyễn Huỳnh Long  07/08/96  MT1425A1  3.27  141  Giỏi  Quản lý đất đai   

 1 1110815  Lê Thị Cẩm Hoà  13/09/93  MT1157A1  N  2.57  123  Khá  Kỹ thuật môi trường   

 2 C1600080  Nguyễn Thị Diệu  10/10/95  MT1657A1  N  2.91  140  Khá  Kỹ thuật môi trường   

 3 C1600084  Ngô Ngọc Phương Ngân  23/10/93  MT1657A2  N  2.62  140  Khá  Kỹ thuật môi trường   

 1 B1404321  Phạm Thu Hiền  28/10/95  MT14U2A1  N  2.85  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước   

 Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Khoa: Khoa Luật

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Luật hành chính

 Ngành học: Kinh doanh thương mại ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 31 sinh viên

 Khoa: Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên

 Ngành học: Quản lý đất đai ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kỹ thuật môi trường ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Luật thương mại

 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Luật tư pháp

Tổng số danh sách: 4 sinh viên

 Ngành học: Kỹ thuật tài nguyên nước ( Hệ Đại học - Chính quy)



 2 B1505991  Đỗ Phương Anh  24/06/97  MT15U2A1  N  2.83  140  Khá  Kỹ thuật tài nguyên nước   

 1 B1404427  Nguyễn Minh Khánh  31/01/96  MT14V4A1  2.72  144  Khá  Lâm sinh   

 2 B1411990  Phạm Mỹ Huyền  04/04/96  MT14V4A1  N  2.80  140  Khá  Lâm sinh   

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1311012  Nguyễn Diễm Trinh  23/06/95  NN1308A9  N  2.87  146  Khá  Công nghệ thực phẩm     SS

 2 B1405060  Lê Kim Ngọc  04/03/96  NN1408A1  N  3.14  149  Khá  Công nghệ thực phẩm   

 1 B1307077  Danh Toàn  28/02/94  NN1312A2  2.18  123  Trung bình  Chăn nuôi  Chăn nuôi - Thú y  Cử tuyển

 2 B1501246  Thạch Vi Lô  01/01/95  NN1512A1  2.63  140  Khá  Chăn nuôi   

 3 B1501341  Nguyễn Thị Hải Yến  06/11/97  NN1512A2  N  3.22  144  Giỏi  Chăn nuôi   

 1 B1207197  Nguyễn Văn Thanh  19/01/93  CN1267A2  2.43  152  Trung bình  Thú y   

 2 B1406229  Nguyễn Hữu Cảnh  13/10/96  NN1467A1  3.20  170  Giỏi  Thú y   

 3 B1406239  Nguyễn Thị Anh Đào  05/07/96  NN1467A1  N  3.40  172  Giỏi  Thú y   

 4 B1406243  Hà Văn Đen  26/10/95  NN1467A1  2.96  170  Khá  Thú y   

 5 B1406247  Lê Hữu Hậu  06/12/96  NN1467A1  3.66  170  Xuất sắc  Thú y   

 6 B1406254  Ngô Hoàng Huy  01/08/96  NN1467A1  3.54  172  Giỏi  Thú y   

 7 B1406260  Nguyễn Thị Cẩm Hường  10/04/95  NN1467A1  N  3.20  170  Giỏi  Thú y   

 8 B1406274  Phạm Vủ Linh  19/09/96  NN1467A1  3.48  174  Giỏi  Thú y   

 9 B1406275  Nguyễn Bá Hồng Lĩnh  31/03/96  NN1467A1  2.76  170  Khá  Thú y   

 10 B1406279  Mai Ngọc Tường Minh  16/11/96  NN1467A1  N  3.49  170  Giỏi  Thú y   

 11 B1406285  Đinh Trần Phương Ngôn  24/01/96  NN1467A1  N  3.50  170  Giỏi  Thú y   

 12 B1406309  Huỳnh Hà Quốc Thịnh  25/06/96  NN1467A1  3.16  172  Khá  Thú y   

 13 B1406318  Nguyễn Trung Tín  25/11/96  NN1467A1  2.89  170  Khá  Thú y   

 14 B1406322  Phan Thị Bảo Trân  06/09/96  NN1467A1  N  3.37  170  Giỏi  Thú y   

 15 B1406340  Lê Thảo An  01/04/96  NN1467A2  N  3.34  174  Giỏi  Thú y   

 16 B1406348  Phạm Thị Ngọc Châu  01/04/96  NN1467A2  N  3.53  170  Giỏi  Thú y   

 17 B1406355  Nguyễn Văn Dũng  02/08/94  NN1467A2  3.65  170  Xuất sắc  Thú y   

 18 B1406361  Đặng Văn Mười Hai  10/04/94  NN1467A2  2.97  171  Khá  Thú y   

 19 B1406364  Nguyễn Văn Hảo  07/10/96  NN1467A2  3.02  170  Khá  Thú y   

 20 B1406368  Tăng Minh Hiền  06/05/96  NN1467A2  3.17  170  Khá  Thú y   

 21 B1406371  Hứa Thanh Huy  06/03/95  NN1467A2  3.07  172  Khá  Thú y   

 22 B1406377  Phạm Thị Thu Hường  22/08/96  NN1467A2  N  2.77  171  Khá  Thú y   

 23 B1406382  Phan Đức Khiêm  21/11/95  NN1467A2  3.23  170  Giỏi  Thú y   

 24 B1406393  Trần Thanh Long  10/01/96  NN1467A2  3.58  177  Giỏi  Thú y   

 25 B1406428  Nguyễn Thị Mỹ Thu  29/08/96  NN1467A2  N  3.40  174  Giỏi  Thú y   

 26 B1406435  Ngô Quốc Tín  01/04/95  NN1467A2  3.21  170  Giỏi  Thú y   

 27 C1500390  Nguyễn Lê Hùng Phong  10/08/93  NN1567A1  3.24  177  Giỏi  Thú y   

 Khoa: Khoa Nông nghiệp

 Ngành học: Công nghệ thực phẩm ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Chăn nuôi ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Lâm sinh ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 8 sinh viên

 Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)



 1 B1304355  Trần Minh Tiền  24/08/95  NN1372A1  2.70  128  Khá  Khoa học đất   

 2 B1404926  Nguyễn Hữu Tài  11/11/95  NN1472A1  2.50  142  Khá  Khoa học đất   

 1 B1504968  Khổng Văn Phú Luôn  16/05/97  NN1573A2  3.06  144  Khá  Bảo vệ thực vật   

 2 B1505023  Trần Duy Linh  22/09/97  NN1573A3  2.94  140  Khá  Bảo vệ thực vật   

 1 B1500535  Trần Thị Huyền Trân  18/10/95  NN15X8A2  N  2.94  140  Khá  Khoa học cây trồng   

 2 B1509148  Huỳnh Phước Thiện  24/05/97  NN15X8A3  3.00  140  Khá  Khoa học cây trồng   

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1200556  Ngô Duyên An  10/08/94  HS1209A1  N  2.30  123  Trung bình  Sư phạm Hóa học   

 1 B1200968  Lê Thanh Tuấn    /  /93  SD1216A1  2.90  128  Khá  Sư phạm Địa lý   

 1 S1300005  Trần Thị Diệu Hòa  27/09/89  SP13X3A1  N  3.37  149  Giỏi  Giáo dục Tiểu học   

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1204782  Nguyễn Trọng Điều  16/09/93  TC1261A1  2.16  135  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện

 2 B1305935  Lê Trương Quốc Vương  07/12/94  TN1361A1  2.54  139  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện

 3 B1408270  Nguyễn Văn Giang  19/11/96  TN1461A1  2.51  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện

 4 B1408300  Nguyễn Thanh Phong  12/06/94  TN1461A1  2.61  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện

 5 B1408326  Nguyễn Trường An  09/01/96  TN1461A2  2.63  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện

 6 B1408328  Võ Thiện Bình  15/08/96  TN1461A2  2.43  157  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện

 7 B1408338  Quãng Trọng Định  15/08/96  TN1461A2  3.31  155  Giỏi  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện

 1 3113003  Nguyễn Thanh Tùng  31/12/93  TC1162A9  2.36  143  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  SS

 2 B1408895  Nguyễn Thành Hiển  15/03/96  TN1462A2  2.66  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 3 B1408962  Trần Thanh Thiên  22/05/96  TN1462A2  2.59  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 4 B1409053  Dương Hoàng Nghị  00/00/95  TN1462A3  2.40  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 1 B1407760  Trần Thanh Chiều  15/03/96  TN1483A2  2.28  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp   

 1 B1305499  Trần Hồng Nhi  12/04/95  TN1384A2  2.43  141  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy

 Ngành học: Khoa học đất ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Bảo vệ thực vật ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 38 sinh viên

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Khoa: Khoa Công nghệ

 Ngành học: Kỹ thuật điện, điện tử ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

 Khoa: Khoa Sư phạm

 Ngành học: Sư phạm Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Sư phạm Địa lý ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Giáo dục Tiểu học ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 3 sinh viên

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 Ngành học: Quản lý công nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy



 1 B1408878  Trịnh Phúc Dinh  16/03/96  TN1486A1  2.70  161  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường

 2 B1409000  Danh Chung  10/09/96  TN1486A1  2.89  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường

 1 B1305146  Nguyễn Hữu Hoàng Trọng Tân  12/11/95  TN13V6A1  2.23  141  Trung bình  Công nghệ kỹ thuật hóa học   

 2 B1407607  Nguyễn Thị Bích Ngọc  15/02/95  TN14V6A1  N  2.63  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học   

 3 B1407678  Võ Đăng Phong  06/10/95  TN14V6A2  2.94  156  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học   

 1 B1408402  Huỳnh Nhật Duy  22/07/96  TN14Y5A1  2.32  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông   

 2 B1408475  Huỳnh Thanh Lộc  14/06/96  TN14Y5A2  2.59  159  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông   

 1 B1408737  Phạm Văn Vũ  00/00/96  TN14Y8A2  2.36  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1409334  Đặng Thanh Tùng  04/09/96  TS1413A1  2.58  142  Khá  Nuôi trồng thủy sản   

 2 B1501455  Nguyễn Văn Tuyên  19/07/97  TS1513A1  2.96  144  Khá  Nuôi trồng thủy sản   

 1 B1403986  Cô Hà Hải Đăng  10/02/96  TS1413T1  2.53  145  Khá  Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)   

 1 B1508053  Huỳnh Như Ý  18/02/97  TS15W5A1  N  2.89  144  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản   

STT Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB TCĐTL Xếp Loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 1 B1201634  Phan Thông Thụy Quân  20/05/94  TV12W9A1  2.14  129  Trung bình  Thông tin học   

 Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

 Ngành học: Công nghệ kỹ thuật hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kỹ thuật điện tử, truyền thông ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 21 sinh viên

 Ngành học: Quản lý nguồn lợi thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 4 sinh viên

 Khoa: Khoa Thủy sản

 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) ( Hệ Đại học - Chính quy)

Trưởng Phòng Công Tác Sinh Viên Trưởng Phòng Đào Tạo

 Khoa: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

 Ngành học: Thông tin học ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 1 sinh viên

Ngày 22 tháng 01 năm 2019


